
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /QĐ-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày        tháng      năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án 

“Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu  

tài nguyên và môi trường (giai đoạn I)” 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;  

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án “Xây dựng, hoàn 

thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (giai đoạn I)”; 

Căn cứ các Quyết định của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ 

liệu tài nguyên môi trường số: 54/QĐ-CĐS ngày 27 tháng 3 năm 2024 về việc phê 

duyệt thiết kế chi tiết và dự toán nội dung: Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông 

tin và Hệ quản trị CSDL lớn thuộc hạng mục: Đầu tư thiết bị và phần mềm thiết 

lập nền tảng quản trị, thu thập dữ liệu tại Bộ Tài nguyên và Môi trường” dự án 

“Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 

(giai đoạn I)”; 55/QĐ-CĐS ngày 29 tháng 3 năm 2024 phê duyệt thiết kế chi tiết, 

dự toán nội dung (i) Xây dựng MPLIS; (ii) Đào tạo, chuyển giao công nghệ về quản 

trị, vận hành MPLIS và điều chỉnh dự toán nội dung “Đầu tư hạ tầng công nghệ 

thông tin bảo đảm quản trị, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập 

trung, thống nhất trên phạm vi cả nước bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 4” Thuộc 

hạng mục: Xây dựng MPLIS; hạ tầng số, kết nối, an toàn thông tin cho CSDL đất 

đai quốc gia tập trung, thống nhất dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (giai đoạn I)”; 

Xét đề nghị của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi 

trường tại Tờ trình số 08/TTr-CĐS ngày 11 tháng 4 năm 2024 về việc phê duyệt  
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kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Xây dựng, hoàn thiện Hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (giai đoạn I); 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án 

“Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 

(giai đoạn I)”, chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các bước 

tiếp theo, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật; không 

để thất thoát, lãng phí; mua sắm thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, 

hiệu quả; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Bộ trưởng về tính 

chính xác của thông tin, số liệu trình, việc thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy 

định, tiến độ triển khai, chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư Dự án. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng 

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu: VT, KHTC, LHa. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Quý Kiên 

 



Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU 

Dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

tài nguyên và môi trường (giai đoạn I)” 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTNMT ngày         tháng      năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu Giá gói 

thầu (đvi: 

nghìn 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

1 Cục 

Chuyển 

đổi số và 

Thông 

tin dữ 

liệu tài 

nguyên 

môi 

trường 

Xây dựng 

MPLIS và 

đào tạo, 

chuyển 

giao công 

nghệ về 

quản trị, 

vận hành 

hệ thống 

thông tin 

đất đai 

quốc gia 

- Xây dựng hệ 

thống thông tin 

đất đai quốc gia: 

Thiết kế mô 

hình cơ sở dữ 

liệu quốc gia về 

đất đai; 17 phần 

mềm nội bộ. 

- Đào tạo, 

chuyển giao 

công nghệ về 

quản trị, vận 

hành hệ thống 

thông tin đất đai 

quốc gia: Triển 

khai thử nghiệm 

tại 03 tỉnh; Xây 

dựng quy định 

kỹ thuật, cơ chế 

chính sách phục 

vụ triển khai, 

123.145.018 NSNN Đấu 

thầu 

rộng 

rãi  

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ  

 

80 

ngày 

Quý 

II/2024 

Trọn 

gói 

27 

tháng 

Không 

áp 

dụng 

Không 

đề xuất 
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STT Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu Giá gói 

thầu (đvi: 

nghìn 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

vận hành hệ 

thống thông tin 

đất đai quốc gia; 

Triển khai, hỗ 

trợ, quản trị, vận 

hành hệ thống 

thông tin đất đai 

quốc gia. 

2 Cục 

Chuyển 

đổi số và 

Thông tin 

dữ liệu tài 

nguyên 

môi 

trường 

Giám sát 

thi công 

Giám sát triển 

khai đầu tư hạ 

tầng công nghệ 

thông tin, Giám 

sát triển khai phần 

mềm nội bộ, cơ sở 

dữ liệu 

 

2.656.921 NSNN Đấu 

thầu 

rộng 

rãi  

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ  

 

80 

ngày  

 

Quý 

II/2024  

 

Trọn 

gói  

 

27 

tháng  

 

Không 

áp dụng 
Không 

đề xuất 

3 

 

Cục 

Chuyển 

đổi số và 

Thông tin 

dữ liệu tài 

nguyên 

môi 

trường 

Kiểm toán Kiểm toán 871.693 NSNN Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

 

80 

ngày 

 

Quý 

III/2024 

 

Trọn 

gói  

 

24 

tháng  

 

Không 

áp dụng 
Không 

đề xuất 
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STT Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu Giá gói 

thầu (đvi: 

nghìn 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

4 Cục 

Chuyển 

đổi số và 

Thông tin 

dữ liệu tài 

nguyên 

môi trường 

Triển khai, 

hỗ trợ, quản 

trị, vận hành 

trung tâm 

dữ liệu đảm 

bảo an toàn 

an ninh cấp 

độ 4 

Triển khai, hỗ trợ, 

quản trị, vận hành 

trung tâm dữ liệu 

tại Hà Nội và Cần 

Thơ đảm bảo an 

toàn an ninh cấp 

độ 4 

9.621.727 NSNN Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

Một giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

60 

ngày 

Quý 

II/2025 

Đơn 

giá 

cố 

định 

18 

tháng 

Không 

áp dụng 

Không 

đề xuất 

5 Cục 

Chuyển 

đổi số và 

Thông 

tin dữ 

liệu tài 

nguyên 

môi 

trường 

Xây dựng 

cơ sở dữ 

liệu đất đai 

cấp Trung 

ương 

- Xây dựng nội 

dung, cấu trúc 

thông tin cơ sở dữ 

liệu quốc gia về 

đất đai 

- Xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai 

trung ương 

22.329.272 NSNN Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

Một giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

70 

ngày 

Quý 

II/2024 

Đơn 

giá 

cố 

định 

24 

tháng  

 

Không 

áp dụng 
Không 

đề xuất 

6 Cục 

Chuyển 

đổi số và 

Thông 

tin dữ 

liệu tài 

nguyên 

môi 

trường 

Đầu tư hệ 

thống máy 

chủ, phần 

mềm thương 

mại chuyên 

dụng phục 

vụ thực thi cơ 

sở dữ liệu đất 

đai quốc gia 

- Hệ thống máy 

chủ chuyên 

dụng thực thi 

cơ sở dữ liệu. 

- Máy chủ quản 

trị sao lưu - 

Backup Server. 

- Hệ thống máy 

chủ tường lửa 

89.621.910 NSNN Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

Một giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

70 

ngày 

Quý 

II/2024 

Trọn 

gói 

27 

tháng 

Không 

áp dụng 
Không 

đề xuất 
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STT Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu Giá gói 

thầu (đvi: 

nghìn 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

bảo vệ cơ sở dữ 

liệu - DB 

Firewall 

servers. 

- Bản quyền 

Phần mềm 

phục vụ quản 

trị, vận hành cơ 

sở dữ liệu. 

- Bản quyền 

phần mềm nền 

tảng dữ liệu 

không gian 

(GIS). 

7 Cục 

Chuyển 

đổi số và 

Thông 

tin dữ 

liệu tài 

nguyên 

môi 

trường 

Đầu tư 

thiết bị 

mạng cho 

Trung 

tâm dữ 

liệu 

Thiết bị chuyển 

mạch lõi; Thiết 

bị chuyển mạch 

truy cập; Thiết 

bị định tuyến 

internet; Thiết 

bị định tuyến 

(giữa DC và 

DR); Thiết bị 

chuyển mạch 

vùng quản trị. 

21.152.120 NSNN Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

Một giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ  

70 

ngày 

Quý 

II/2024 

Trọn 

gói 

27 

tháng 

Không 

áp dụng 
Không 

đề xuất 
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STT Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu Giá gói 

thầu (đvi: 

nghìn 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

8 Cục 

Chuyển 

đổi số và 

Thông 

tin dữ 

liệu tài 

nguyên 

môi 

trường 

Cải tạo cơ 

điện và 

thiết bị 

vận hành 

- Bổ sung, Cải 

tạo Hạ tầng cơ 

điện Trung tâm 

dữ liệu.  

- Trang thiết bị 

phục vụ giám 

vận hành. 

4.395.436 NSNN Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

Một giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ  

60 

ngày 

Quý 

II/2024 

Trọn 

gói 

20 

tháng 

Không 

áp dụng 
Không 

đề xuất 

9 Cục 

Chuyển 

đổi số và 

Thông 

tin dữ 

liệu tài 

nguyên 

môi 

trường 

Đầu tư 

trang thiết 

bị đảm 

bảo an 

toàn 

thông tin 

theo cấp 

độ 4 cho 

Trung 

tâm dữ 

liệu 

- Thiết bị cân 

bằng tải ứng 

dụng, tường lửa 

web và chống 

tấn công 

DDoS. 

- Hệ thống 

tường lửa thế 

hệ mới. 

36.338.600 NSNN Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

Một giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ  

70 

ngày 

Quý 

II/2024 

Trọn 

gói 

27 

tháng 

Không 

áp dụng 
Không 

đề xuất 
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STT Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu Giá gói 

thầu (đvi: 

nghìn 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

10 Cục 

Chuyển 

đổi số và 

Thông 

tin dữ 

liệu tài 

nguyên 

Đầu tư Hệ 

thống máy 

chủ chuyên 

dụng thực 

thi cơ sở dữ 

liệu phục 

vụ thiết lập 

nền tảng 

quản trị, dữ 

liệu tại Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

- Hệ thống máy 

chủ chuyên 

dụng thực thi 

cơ sở dữ liệu. 

- Bản quyền 

Phần mềm 

phục vụ quản 

trị, vận hành cơ 

sở dữ liệu. 

38.040.810 NSNN Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

Một giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ  

70 

ngày 

Quý 

II/2024 

Trọn 

gói 

27 

tháng 

Không 

áp dụng 
Không 

đề xuất 

11 Cục 

Chuyển 

đổi số và 

Thông 

tin dữ 

liệu tài 

nguyên 

môi 

trường 

Đầu tư 

máy chủ 

ứng dụng 

và quản trị 

hệ thống 

và phần 

mềm 

thương 

mại 

- Máy chủ Blade. 

- Máy chủ cài đặt 

phần mềm quản 

trị vận hành 

Trung tâm dữ 

liệu. 

- Bản quyền Phần 

mềm ảo hóa và 

Phần mềm quản 

trị nền tảng ảo 

hóa. 

- Hệ điều hành 

máy chủ. 

62.376.900 NSNN Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

Một giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ  

70 

ngày 

Quý 

III/2024 

Trọn 

gói 

24 

tháng 

Không 

áp dụng 
Không 

đề xuất 



 

7 

 
STT Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu Giá gói 

thầu (đvi: 

nghìn 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

12 Cục 

Chuyển 

đổi số và 

Thông 

tin dữ 

liệu tài 

nguyên 

môi 

trường 

Đầu tư 

thiết bị lưu 

trữ 

- Hệ thống lưu trữ 

SAN. 

- SAN switch. 

- Hệ thống lưu dữ 

liệu NAS. 

- Phần mềm quản 

lý sao lưu và phục 

hồi dữ liệu cho 

máy ảo, file quét. 

60.499.860 NSNN Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

Một giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ  

70 

ngày 

Quý 

III/2024 

Trọn 

gói 

24 

tháng 

Không 

áp dụng 
Không 

đề xuất 

13 Cục 

Chuyển 

đổi số và 

Thông 

tin dữ 

liệu tài 

nguyên 

môi 

trường 

Đầu tư các 

phần mềm 

giải pháp 

bảo mật 

ứng dụng 

đảm bảo 

an toàn 

thông tin 

theo cấp 

độ 4 cho 

Trung tâm 

dữ liệu 

- Phần mềm quản 

lý tài khoản đặc 

quyền 

- Phần mềm 

EDR (Endpoint 

Detection & 

Response). 

- Phần mềm 

Antivirus. 

- Phần mềm 

chống thất thoát 

dữ liệu DLP. 

- Phần mềm quản 

lý lỗ hổng bảo mật. 

9.555.600 NSNN Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

Một giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ  

60 

ngày 

Quý 

III/2024 

Trọn 

gói 

24 

tháng 

Không 

áp dụng 
Không 

đề xuất 

Tổng giá gói thầu 480.605.867          

Ghi chú: Giá gói thầu số (2), số (3) và số (5) là tạm tính, xác định từ tổng mức đầu tư Dự án. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt 

chi tiết, cập nhật giá gói thầu trước khi tổ chức đấu thầu theo quy định. 
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